ĐÁP ÁN SINH 11 HKII (2015 -2016)
Câu 1: (2,5đ)

· Hoocmon sinh trưởng và ơstrôgen do tuyến nào tiết ra?

Hoocmon sinh trưởng

+ Do tuyến yên tiết ra(0,25đ)

+ Tác dụng: kích thích phân chia tế bào, tăng kích thước tế bào tăng tổng hợp prôtêin. 

Kích thích phát triển xương(0,25đ)

Ở người nếu thừa GH gây bệnh khổng lồ, thiếu GH gây bệnh lùn.(0,25đ)

Ơstrôgen

+ Do buồng trứng tiết ra(0,25đ)

+ Kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đọan dậy thì: tăng phát triển xương(0,25đ)

Kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp(0,25đ)

· Vận dụng: (1đ)

Tại sao trong thức ăn và nước uống thiếu Iốt thì trẻ e sẽ chậm lớn, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?

Vì Iốt là thành phần cấu tạo nên Tiroxin. Nên thiếu iốt sẽ thiếu Tiroxin. Mà thiếu Tiroxin sẽ làm giảm sự chuyển hóa ở tế bào, giảm sự phân chia tb nên cơ thể kém phát triển, số lượng TBTK giảm dẫn đến trí tuệ kém.(1đ)

Câu 2: (2,5đ)

· Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật? 
a) Sinh sản bằng bào tử:

- Là hình thức sinh sản mà cơ thể mới được phát triển từ bào tử, bào tử lại hình thành trong túi bào tử từ thể bào tử.(0,5đ)

b) Sinh sản sinh dưỡng: 

- Cơ thể mới được hình thành từ một  phần của cơ quan sinh dưỡng (thân, lá, rễ) của cơ thể mẹ.(0,5đ)

· Vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người?

- Đối với thực vật: Giúp sự tồn tại và phát triển của loài. (0,25đ)

- Đối với đời sống con người: Nhân giống nhanh những cây cần thiết trong thời gian ngắn(0,25đ)

Duy trì các tính trạng tốt có lợi cho con người.(0,25đ)

Tạo được các giống cây trồng sạch bệnh(0,25đ)

Giá thành thấp, hiệu quả kih tế cao.(0,25đ)

Phục chế các giống cây trồng đang bị thoái hóa(0,25đ)

Câu 3: (2,5đ)

- Sinh trưởng là: quá trình tăng về số lượng,/ kích thước tế bào/ làm cho cây lớn lên trong từng giai đoạn/, tạo cơ quan sinh dưỡng như: rễ, thân, lá. (0.5đ)
* Sinh trưởng sơ cấp : 

- Khái niệm về sinh trưởng sơ cấp : là sinh trưởng của thân và rễ  theo chiều dài/ do hoạt động của mô phân sinh đỉnh/. Sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở cây Một lá mầm /và phần thân non của cây Hai lá mầm(1đ)
- Khái niệm về sinh trưởng thứ cấp: là sinh trưởng theo chiều ngang (chu vi) của thân và rễ/  do hoạt động của mô phân sinh bên/. Sinh trưởng thứ cấp xảy ra ở cây hai lá mầm./ Sinh trưởng thứ cấp  tạo gỗ lõi, gỗ dác, vỏ (1đ)
Câu 4: (2,5đ)

a- Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể/ do tăng số lượng và kích thước của tế bào(0,5đ)
b-Phát triển  của động vật gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau:/ Sinh trưởng;/ Phân hoá tế bào;/ Phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể(1đ)
- Biến thái hoàn toàn(0,25đ)
- Vì: là kiểu phát triển mà con non (ấu trùng) có các các đặc điểm hình thái,/ cấu tạo,/ sinh lý rất khác với con trưởng thành. (0,75đ) 
